
 QUY CÁCH 

HxWxD(CAOxNGANGxSÂU)

01 3215 300 x 200 x150 160,000

02 3315 300 x 300 x 150 190,000

03 4315 400 x 300 x 150 220,000

04 4321 400 x 300 x 210 260,000

05 4415 400 x 400 x 150 280,000

06 4421 400 x 400 x 210 300,000

07 5315 500 x 300 x 150 280,000

08 5321 500 x 300 x 210 300,000

09 5421 500 x 400 x 210 350,000

10 5521 500 x 500 x 210 420,000

11 6421 600 x 400 x 210 420,000

12 6425 600 x 400 x 250 440,000

13 6521 600 x 500 x 210 460,000

14 6525 600 x 500 x 250 490,000

15 6621 600 x 600 x 210 550,000

16 7521 700 x 500 x 210 550,000

17 7525 700 x 500 x 250 570,000

18 8621 800 x 600 x 210 680,000

19 8625 800 x 600 x 250 700,000

20 8630 800 x 600 x 300 750,000

GHI CHÚ:

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Vận chuyển nội thành TPHCM 

Vỏ tủ điện sơn màu kem nhăn. Đế lắp thiết bị sơn màu cam.
Độ dày tole đảm bảo 1.2mm(+5%)
Nhận sản xuất  máng cáp, khay cáp, thang cáp các loại v.v…
Trân trọng kính chào !

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Khách Hàng. Chúng tôi chuyên sản xuất THANG, 

MÁNG, KHAY CÁP VÀ VỎ TỦ ĐIỆN xin được gửi đến Quý Khách bảng báo giá vỏ tủ điện tiêu chuẩn như 
sau: 

BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN KÍN NƯỚC TOLE 1.2MM
(Áp dụng từ ngày: 18-03-2017)

       Ngày  18  tháng 03 năm 2017

GIÁM ĐỐC

DIỄN GIẢI

** Nếu thay đổi từ khóa tròn nhôm sang khóa tròn trắng nhập 
khẩu cộng 30.000đ/1 cái.

STT
ĐƠN GIÁ

TIỀN MẶT
GHI CHÚ

** Nếu thay đổi từ khoá tay nắm không chìa sang khoá tay 
nắm có chìa cộng thêm 50.000đ/1 cái.
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